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A. MỤC TIÊU Ý NGHĨA CỦA CHUYÊN ĐỀ
I. MỤC TIÊU
- Thông qua chuyên đề giúp học sinh thấy được thực trạng và hậu quả của sự ô nhiễm môi trường trầm trọng ở nước ta. Và một trong những nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường hiện nay chính là do các chất thải trong hoạt động sản xuất Nông Nghiệp. Qua đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em, trang bị cho học sinh kĩ năng bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp để nền Nông nghiệp của nước ta có thể phát triển một cách bền vững trong tương lai.
- Việc thực hiện chuyên đề này giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho giáo viên  môn công nghệ và các bộ môn khác giảng bài có yêu cầu tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong cấp THCS.
II. Ý NGHĨA 
Môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật. Tuy nhiên sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội đã làm cho môi trường sống bị hủy hoại, xuống cấp trầm trọng, những suy thoái của môi trường ngày càng đe dọa cuộc sống của loài người trên trái đất, những trận lũ lụt, hán hán kéo dài, những cơn bão kinh hoàng xảy ra ở Việt Nam phải hứng chịu trong thời gian vừa qua là những thách thức của tự nhiên đối với những tác động của con người. Tình hình ô nhiễm môi trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình đó việc giáo dục ý thức, trách nhiệm cho học sinh nói riêng và mọi người nói chung biết bảo vệ môi trường là điều hết sức cần thiết để  đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.
- Giáo dục là giải pháp quan trọng nhất trong quá trình thay đổi nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh đối với thực trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động ở Việt Nam . Mục đích giáo dục về ô nhiễm môi trường dẫn đến biến đổi khí hậu là giúp học sinh có được những hiểu biết về ô nhiễm môi trường, có ý thức trách nhiệm cao và có các hành động cụ thể để cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
- Qua chuyên đề này giúp bồi dưỡng kĩ năng soạn giảng theo yêu cầu tích hợp bảo vệ môi trường cho giáo viên góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình dạy và học
B. NỘI DUNG
I. Những thuận lợi và khó khăn
1.Thuận lợi:
- Nhiều năm qua, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và có kế hoạch chỉ đạo về mặt chuyên môn cho việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong nhiều môn học trong đó có môn công nghệ.
- Giáo viên được tập huấn chuyên môn tại Phòng GD&ĐT, nhiệt tình, tân huyết trong giảng dạy, học sinh tích cực hưởng ứng.
- Ban Lao động cũng đã có kế hoạch tổ chức học sinh lao động vệ sinh hàng tuần , học sinh trực buổi , nên ít nhiều cảnh quan môi trường trong trường học cũng ít nhiều được cải thiện. các lớp xem việc bảo vệ môi trường tại lớp học và khu vực được phân công là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của lóp.
Những thuận lợi nói trên đã tạo ý thức tốt cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường trong việc góp phần bảo vệ môi trường chung, cũng là điều kiện tốt để việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thành công trong môn địa lý.
2. Khó khăn:
- Môi trường xung quanh và tại địa phương chưa thật sự tốt. Ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân và trong khu vực dân cư nơi học sinh sinh sống còn hạn chế. Đa số mọi người đều cho rằng vấn đề bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cơ quan chức năng do nhà nước quản lí nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ.
- Ý thức một bộ phận không nhỏ học sinh trong việc bảo vệ môi trường chưa tốt. Coi việc vệ sinh trường lớp là trách nhiệm của người dọn vệ sinh nên ý thức bảo vệ môi trường còn kém ở nhiều học sinh.
- Thiết bị, phương tiên  dạy học chưa đồng bộ, đã ảnh hưởng đến việc đưa những thông tin có liên quan đến học sinh.
	Từ những thuận lợi và khó khăn như đã trình bày đề tài “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học công nghệ 7 ” góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh ngay từ những lớp đầu cấp học, cũng qua đây các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào phong trào bảo vệ môi trường trong và ngoài nhà trường, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

II. Cơ sở thực hiện chuyên đề
1. Cơ sở lý luận 
- Chúng ta hiểu “Ô nhiễm môi trường gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo".
- “ Ô nhiễm môi trường là những biến đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên, đến hoạt động của các hệ thống kinh tế - xã hội hoặc đến sức khỏe và phúc lợi của con người”.(Theo công ước chung của LHQ về biến đổi khí hậu).
- Giáo dục bảo vệ môi trường là một bộ phận quan trọng của giáo dục phát triển bền vững, được tích hợp trong môn công nghệ với mức độ tích hợp bộ phận và liên hệ thực tế.
- Trong công tác dạy học, tích hợp được hiểu là sự kết hợp, tổ hợp các nội dung từ các môn học, lĩnh vực học tập khác nhau thành một “môn học” mới hoặc lồng ghép các nội dung cần thiết vào những nội dung vốn có của môn học. Tích hợp trong nhà trường sẽ giúp học sinh học tập thông minh và vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng và phương pháp của khối lượng tri thức toàn diện, hài hòa và hợp lí trong giải quyết các tình huống khác nhau. Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và đời sống ở đô thị, có rất nhiều vấn đề cần phải được đưa vào chương trình dạy học như: giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục hỹ năng thích ứng hay phòng, chống thiên tai.
2. Cơ sở thực tiễn
- Trong công tác ứng phó với vấn đề ô nhiễm môi trường dẫn đến biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, giáo dục bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục bảo vệ môi trường là nội dung được tích hợp trong một số môn học ở trường trung học. Công nghệ là môn học có “môi trường” phù hợp và thuận lợi để thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường. Công nghệ lớp 7 với ba nội dung chính là trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi là ba khía cạnh liên quan tới nguyên nhân, hiện trạng hoặc hậu quả của sự ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Đặc biệt nội dung chương trình môn công nghệ lớp 7 có rất nhiều bài có thể tích hợp để giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh.
  a. Về phía giáo viên:
- Trong quá trình dạy học, một số giáo viên có tâm lí sợ thiếu, sợ sơ sài, chưa sâu kiến thức nên còn quá ôm đồm trong việc tích hợp nhiều thông tin về môi trường trong một nội dung bài học. Như vậy, sẽ mất nhiều thời gian, tạo ra sự quá tải đối với nội dung bài học, học sinh khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức.
- Nội dung “Giáo dục bảo vệ môi trường” mới đước Bộ Giáo Dục tổ chức biên soạn thành một cuốn riêng biệt . Trong quá trình cung cấp kiến thức bài học cho học sinh, một số giáo viên mới chỉ tập trung hướng dẫn học sinh khai thác nội dung kiến thức có trong sách giáo khoa mà quên đi một phần kiến thức quan trọng cần phải được tích hợp. Hoặc giáo viên chỉ đưa nội dung biến đổi khí hậu vào để giảng dạy mà quên đi việc giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho học sinh.
- Việc tích hợp “Giáo dục bảo vệ môi trường”  với nội dung bài học ở một số giáo viên còn hời hợt, sơ sài, chưa thật thường xuyên liên tục. Bởi họ chưa nhận thức được, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và đời sống ở đô thị hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cần phải được đưa vào chương trình dạy học để nhằm mục đích giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sức khỏe cho thế hệ trẻ hôm nay. Bởi ngày mai, chính các em sẽ là những người phải đương đầu trực tiếp với những tác động ghê gớm của biến đổi khí hậu. Nên các em cần phải hiểu rõ nguyên nhân do đâu mà có sự biến đổi khí hậu và những hậu quả nghiêm trọng có thể có trong tương lai của các em. Có như vậy các em mới có trách nhiệm chung tay trong việc cùng nhau bảo vệ môi trường sống của chính mình.
- Để hướng dẫn học sinh tích hợp nội dung này, một vài giáo viên tiến hành các hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu. Chưa tăng cường trang bị vào sử dụng các thiết bị dạy học bộ môn, đặc biệt là các trang thiết bị dạy học hiện đại. Ít sử dụng các loại bản đồ, sơ đồ, mô hình, hình ảnh, video, clip... nên chưa rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sáng tạo.
- Thời lượng của một tiết dạy chỉ diễn ra trong 45 phút, trong khi đó nội dung kiến thức ở một số bài học rất nhiều. Để hoàn thành một tiết dạy theo đúng qui định theo chuẩn kiến thức kỹ năng đồng thời còn phải tích hợp giáo dục được nội dung biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai thì một số giáo viên chỉ chú trọng đến số học sinh có học lực khá tốt (các em này có kỹ năng trình bày nhanh hơn, rút ngắn được thời gian). Như vậy số học sinh yếu kém không có cơ hội để phản ánh hoặc chia sẽ những điều mình cảm nhận được.
- Một số giáo viên chưa mạnh dạn đưa nội dung tích hợp “Giáo dục bảo vệ môi trường” vào việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh như: kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết. Do đó phần nào chưa giáo dục được kỹ năng ứng phó và bảo vệ môi trường cho học sinh khi gặp phải.
b. Về phía học sinh:
- Nội dung “Giáo dục bảo vệ môi trường” được triển khai từ giai đoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên việc biên soạn và lồng ghép nội dung Biến đổi khí hậu vào các bài học trong chương trình hiện nay chưa đồng bộ. Trong khi đó, một số học sinh vẫn cho rằng nội dung bài học là nằm trong sách giáo khoa. Giáo viên có mở rộng thêm thì học sinh cũng chỉ coi là nội dung bên ngoài, chỉ để tham khảo, chưa tập trung chú ý tìm hiểu để liên hệ, cập nhật kiến thức.
- Trong quá trình học tập, một số học sinh vẫn chưa nhận thấy vai trò quan trọng của môn Công nghệ. Thường chỉ coi đây là môn phụ nên ít chú trọng học tập.
- Giáo dục tích hợp “Giáo dục bảo vệ môi trường” là giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích mối liên hệ nhân quả giữa con người và các hình thức sản xuất của con người.
Ví dụ: Trong bài 3:  Tính chất của đất trồng.
+ Người nông dân hiện nay thường lạm dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng một cách bừa bãi làm cho đất ngày một chai sạn và nhiễm nhiều hóa chất độc hại ảnh hưởng đến nguồn đất, nước, cây trồng dẫn đến ô nhiễm môi trường đất canh tác.
	+ Chất lượng đất nông nghiệp ngày một giảm sút do hiểu biết hạn chế của người nông dân đối với các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong trồng trọt.
- Thế nhưng chỉ có số ít học sinh khá giỏi biết giải thích, trả lời được, còn những học sinh trung bình thì gặp nhiều khó khăn hoặc cũng có thể không thực hiện được yêu cầu giáo viên đưa ra.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Mục đích của việc đưa giáo dục môi trường vào trong nhà trường thông qua các môn học là nhằm giúp HS có được những kiến thức phổ thông cơ bản về môi trường , biết được hiện trạng về môi trường những nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng ô nhiễm môi trường trong ngành nông nghiệp. Vì vậy phương pháp tích hợp GDMT trong môn công nghệ về cơ bản là những phương pháp thường được sử dụng để dạy môn học .
- Để công tác giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn, giáo viên cần vận dụng hiểu biết của bản thân về môi trường nhằm giáo dục học sinh theo yêu cầu hiện nay. Qua một quá trình tìm hiểu và tích lũy từ thực tiễn giảng dạy, tôi xin mạnh dạn đưa ra một vài kinh nghiệm về việc vận dụng phương pháp để tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ. Cụ thể như sau, các phương pháp “tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy công nghệ 7 ở trường THCS”. 
1. Phương pháp đàm thoại:
- Đây là phương pháp truyền thống tuy nhiên rất có hiệu quả, giáo viên có thể áp dụng trong nhiều tiết học.
 	- Phương pháp này giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt chỉ đạo học sinh tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức.
 - Trong quá trình vận dụng  để giáo dục đạt hiệu quả giáo viên chọn trọng tâm cần tích hợp
2. Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan: 
 	- Trong việc học tập môn công nghệ việc sử dụng các phương tiện trực quan có ý nghĩa rất lớn bởi vì học sinh chỉ có thể quan sát được các vấn đề môi trường tại địa phương, còn phần lớn các vấn đề môi trường tại Việt Nam và thế giới các em không có điều kiện để quan sát. Chính vì thế phương tiện trực quan giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả nhất.
 - Việc sử dụng tranh ảnh có nội dung về môi trường giúp HS có thể dễ dàng nhận biết về MT như hiện tượng ô nhiễm không khí ,ô nhiễm nguồn nước do chăn nuôi quá tải, hiện tượng xói mòn đất đai ở những vùng đất trống ,đồi trọc…
- Khi sử dụng tranh ảnh GV cần chuẩn bị câu hỏi hướng dẫn HS khai thác nội dung được thể hiện trên bức tranh ảnh và những câu hỏi yêu cầu HS vận dụng những kiến thức đã học để  giải thích những hiện tượng xảy ra trên bức tranh .
- Phương tiện trực quan rất phong phú và đa dạng song loại phương tiện có nhiều khả năng giáo dục môi trường cho học sinh là các tranh ảnh, video có nội dung về các vấn đề môi trường.
Chú ý: Khi lựa chọn tranh ảnh giáo viên nên lựa chọn những tranh ảnh trong SGK  để các em nhận biết, xây dựng các câu hỏi có liên quan đến vấn đề môi trường. 
3. Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề:
 	- Giáo viên tạo ra tình huống có vấn đề, học sinh phát hiện ra tình huống có vấn đề để giải quyết. Bản chất của việc dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là đặt ra trước HS các vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, chuyển HS vào tình huống có vấn đề , kích thích họ tự lực ,chủ động và có nhu cầu giải quyết vấn đề .
 	- Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề có thể tiến hành theo các bước sau:
   + Bước 1: Đặt vấn đề (tạo tình huống có vấn đề )
   + Bước 2: Giải quyết vấn đề 
   + Bước 3:Kết luận 
4. Phương pháp tham quan điều tra khảo sát thực địa:
 	- Đây không chỉ là phương pháp dạy học đặc trưng của môn Công nhệ 7 mà  còn là phương pháp có hiệu quả nhất của giáo dục môi trường. Phương pháp này giúp học sinh kiểm nghiệm kiến thức ở lớp,  rèn luyện kĩ năng quan sát và rèn luyện hành vi ứng xử phù hợp với môi trường.
- Việc tham quan sẽ giúp các em cảm nhận được sự phong phú, đa dạng của vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời thấy được hiện trạng cũng như một số vấn đề của môi trường, nguyên nhân hậu quả của sự suy thoái môi trường. Từ đó các em sẽ có những việc làm tốt hơn phù hợp với khả năng như việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi các em đang sinh sống.. .
5. PP dạy học hợp tác theo nhóm
 	- Định nghĩa: PP dạy học theo nhóm là PP đặt HS vào môi trường học tập (nghiên cứu, thảo luận…) theo các nhóm HS.
- Cách thức tổ chức HS học tập theo nhóm:
    Trao đổi, thảo luận trong nhóm.
· Phân công trong nhóm, trao đổi trong nhóm
· Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.
· GV tổng kết, đặt vấn đề cho bài học tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo.
· Cách chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
       +  GV phân chia HS theo các nhóm nhỏ. Có thể phân chia nhóm ngẫu nhiên hay nhóm chủ định, phụ thuộc vào mục đích của hoạt động nhóm. Số lượng thành viên trong nhóm tùy thuộc vào nhiệm vụ bài học cũng như các thiết bị phục vụ cho hoạt động nhóm.
       +  Việc giao nhiệm vụ cho các nhóm cũng được tiến hành theo nhiều cách, tùy thuộc vào nội dung bài học, GV có thể lựa chọn cho phù hợp có hiệu quả:
> Nhóm đồng việc: Xuất phát từ cùng một vấn đề, một nhiệm vụ nhưng có thể giải quyết bằng nhiều cách khác nhau.
> Nhóm chuyên sâu: lớp học được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhận một nhiệm vụ nhỏ khác nhau của một nhiệm vụ chung. Sau khi kết thúc thảo luận, các nhóm chuyên sâu báo cáo kết quả cho cả lớp.






C. BÀI GIẢNG THỰC NGHIỆM
Ngày soạn: 01/04/2018
Ngày giảng: 9/04/2018
Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI
Tiết 46: Bài 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI

I. Mục tiêu.


1. Kiến thức.
-Học sinh hiểu được vai trò, những yếu tố, tiêu chuẩn để chuồng nuôi hợp vệ sinh.
- Hiểu được vai trò và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.
2. Kĩ năng.
	- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng trình bày sơ đồ- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3. Thái độ.
	- Hình thành cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường sinh thái trong chăn nuôi và môi trường sống của các em trong tương lai.
*Trọng tâm: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên.
Sơ đồ: Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.
Tranh: Cách bố trí hướng chuồng
Kiểu chuồng một dãy, kiểu chuồng hai dãy
Nội dung trình chiếu trên máy chiếu.
2. Học sinh.
Nghiên cứu nội dung bài học và phiếu học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học.
1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút )
2. Kiểm tra bài cũ.(Không kiểm tra)
3. Hoạt động khởi động
GV: yêu cầu học sinh cho biết các nội dung đã được học trong chương I của phần chăn nuôi?
Hs: trả lời
GV: nhận xét và giới thiệu nội dung sẽ học trong chương II.
	Trong chương II chúng ta sẽ nghiên cứu về cách nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi dúng kỹ thuật. Bài đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vè cách xây dựng chuồng nuôi đúng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi giúp vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.
4. Hoạt động trải nghiệm.



	Hoạt động 1 :Tìm hiểu về chuồng nuôi
	I. Chuồng nuôi
1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi

	GV: Yêu cầu HS cho biết chuồng nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi?
GV? Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo bàn trả lời bài tập trong sách giáo khoa.
HS: Thảo luận nhóm và trả lời-> Nhận xét.
GV: Nêu ví dụ minh họa và giải thích.
GV: Yêu cầu hs rút ra kết luận về vai trò của chuồng nuôi trong chăn nuôi.
GV: Nhận xét, kết luận

Chuyển ý:  vậy muốn vật nuôi có thể khỏe mạnh và tạo ra năng suất cao thì chuồng nuôi cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào về vệ sinh? Chúng ta cùng tìm hiểu phần 2.
	

- Chuồng nuôi là nhà ở của vật nuôi
- Chuồng nuôi phù hợp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe vật nuôi và góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi.

	
	2. Tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh.

	GV: Hướng dẫn học sinh xem và phân tích sơ đồ "Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh"
HS: Quan sát sơ đồ SGK và trên màn chiếu.
GV? Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải đáp ứng được những tiêu chuẩn  nào?
HS: chuồng nuôi hợp vệ sinh phải đáp ứng cá tiêu chuẩn về:  nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng, không khí trong chuồng, độ chiếu sáng.
GV? Tại sao các tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng được biểu thị bằng mũi tên 2 chiều?
GV: đưa ra ví dụ minh họa cho mối quan hệ đó.
GV: Dựa vào sơ đồ 10 yêu cầu hs hoàn thành bài tập điền vào chỗ trống (Tr 117)
HS: điền từ, nhận xét và bổ sung.
GV: yêu cầu hs rút ra kết luận về tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.
Hs: trả lời
GV: nhận xét và chuẩn kiến thức.

	







a.Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh
· Nhiệt độ thích hợp
· Độ ẩm trong khoảng 60 – 70%
· Độ thông thoáng tốt.
· Độ chiếu sáng thích hợp tùy từng loại vật nuôi.
· Không khí: ít khí độc.












	

GV: Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh khi xây dựng chuồng cần thực hiện đúng kỹ thuật nào?
HS: trả lời, lớp bổ sung
GV: Nhận xét, kết luận và đưa ra các ví dụ dẫn chứng để học sinh hiểu thêm.
	b. Các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng chuồng nuôi.
        Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây dựng chuồng nuôi phải thực hiện đúng các kỹ thuật về chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và bố trí các thiết bị khác( như máng ăn, máng uống..) trong chuồng.

	


	GV: Yêu cầu HS quan sát tranh cách bố trí hướng chuồng kiểu chuồng.
HS: Quan sát
GV? Tại sao làm chuồng nên quay về hướng nam hay hướng đông nam?
	· Một số chú ý khi làm chuồng vật nuôi:

	HS: Trả lời





GV: yêu cầu hs liên hệ thực tế và cho biết hệ thống chuồng nuôi của gia đình em đã đạt được các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh chưa? vì sao?
Hs: liên hệ thực tế trả lời
GV: nhận xét và giải thích: Đa số chuồng nuôi đã đáp ứng được các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh. Tuy nhiên vẫn có nhiều hộ chăn nuôi chưa thực sự chú trọng đến việc thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn về chuồng trại. Đặc biệt là chưa có hệ thống xử lí tốt các chất thải rắn, chưa có hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi theo hướng sinh học...Đa số chất thải chăn nuôi chưa qua xử lí đều được xả thẳng ra môi trường gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng ở những xã chăn nuôi với quy mô lớn....(Ví dụ minh họa trên máy chiếu)
Chuyển ý: Để chăn nuôi có thể đạt hiệu quả cao thì công tác vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng. Vậy  có những biện pháp vệ sinh phòng bệnh nào trong chăn nuôi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần II. Vệ sinh phòng bệnh.
	· Hướng chuồng nên là hướng nam hoặc hướng đông nam.
·  Để có độ chiếu sáng phù hợp, chuồng có thể làm kiểu một dãy hoặc kiểu hai dãy.

	Hoạt động 2 (23 phút): Vệ sinh phòng bệnh. 
	II. Vệ sinh phòng bệnh
1. Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi.

	GV: Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi?
-Phương châm của vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi là gì?
HS: Trình bày lớp bổ sung
GV: nhận xét và chốt kiến thức.
GV: Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm và cho biết thế nào là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”?(3 phút)
Hs: thảo luận nhóm và nhận xét chéo.
	


- Phòng ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi.
- Thực hiện phương châm của vệ sinh trong chăn nuôi là “ Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

	GV: Nhận xét và giảng giải:
Chăm sóc nuôi dưỡng tốt để vật nuôi không bị mắc bệnh, cho năng suất cao sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng thuốc để chữa bệnh khi vật nuôi bị bệnh.
Nếu để bệnh dịch xảy ra sẽ phải có nhiều biện pháp để can thiệp như tiêm phòng, dùng kháng sinh liều cao.... làm tăng chí phí chăn nuôi và giảm hiệu quả kinh tế.
Chính vì vậy, trong chăn nuôi phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn được đặt lên hàng đầu.
	

	
	2. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi

	GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
- Nêu các biện pháp chính vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi?
- Yêu cầu cần đạt được trong vệ sinh môi trường sống là gì?
-  Vệ sinh thân thể vật nuôi bằng cách gì?
	

	GV: Nhận xét và chốt kiến thức:





GV? Việc vệ sinh phòng bệnh tốt cho vật nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của chính con người?
Hs: trả lời
GV: Vệ sinh và phòng bệnh tốt cho vật nuôi chính là giữ vệ sinh tốt cho môi trường sống của chính chúng ta. Khi môi trường sống của vật nuôi sạch sẽ thì không khí xung quanh chuồng nuôi cũng sẽ trong lành, dịch bệnh cũng sẽ ít xảy ra. Chúng ta có thể hít thở bầu không khí trong lành và ít bị mắc các bệnh lây nhiễm từ vật nuôi sang. Đó cũng chính là bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của chính chúng ta.
GV? Là chủ nhân tương lai của đất nước, theo các em chúng ta cần phát triển nền chăn nuôi như thế nào để vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao mà lại không gây ô nhiễm môi trường?
HS: trả lời
GV: đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi( sử dụng công nghệ vi sinh, nuôi giun quế, khí sinh học...) và giải thích cho hs.( chiếu trên máy chiếu.)
GV: Để nền nông nghiệp của nước ta có thể phát triển một cách bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi cần phải được đặt lên hàng đầu. 
	
- Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.
- Vệ sinh thân thể vật nuôi.



4. Củng cố (4 phút).
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất
Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh là:
a. Nhiệt độ thích hợp, độ ẩm trong chuồng 30  40%, độ thông thoáng tốt, độ chiếu sáng thích hợp, không khí ít khí độc.
b. Nhiệt độ thích hợp, độ ẩm trong chuồng 60 75%, độ thông thoáng tốt, độ chiếu sáng thích hợp không khí ít khí độc.
c. Độ ẩm trong chuồng 60  75%, độ thông thoáng tốt, độ chiếu sáng thích hợp, không khí ít khí độc.
Đáp án: b
Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Vệ sinh môi trường sống và thân thể cho vật nuôi nhằm (1) …………………. trong chăn nuôi.
Vệ sinh môi trường sống bao gồm các khâu vệ sinh chuồng nuôi  (2)………… thức ăn (3)………………………. cho vật nuôi.
Đáp án: 	1. Phòng bệnh
	2. Khí hậu
	3. Nước dùng
5. Hướng dẫn học ở nhà(1 phút ).
Học và trả lời câu hỏi SGK
Nghiên cứu trước bài "Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi"

1

